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TÓM TẮT  

Bài báo sử dụng bộ số liệu điều tra của Tổng Cục Thống Kê và mô hình logit nhị phân nhằm tìm hiểu các yếu 

tố ảnh hưởng đến quá trình thoát nghèo ở Tây Nguyên và thoát nghèo trên phạm vi cả nước để so sánh sự khác biệt. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn 2001 đến 2014, có 5 yếu tố ảnh hưởng, bao gồm: tuổi và giới tính của 

chủ hộ; trình độ học vấn cao nhất của các thành viên trong gia đình; dân tộc học; và sự hỗ trợ của Chính phủ. Đặc 

biệt, nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng khác biệt đó là việc sở hữu đất sản xuất có ảnh hưởng tới quá trình thoát 

nghèo ở khu vực Tây Nguyên nhưng trên phạm vi cả nước thì tác động của yếu tố này là không có ý nghĩa về mặt 

thống kê. 

Từ khóa: Đất sản xuất; Mô hình logit nhị phân; Nghèo đói ở Tây Nguyên; Xóa đói giảm nghèo. 

The role of production Land in poverty reduction in the Central Highlands 

ABSTRACT  

This paper examines the factors affecting the process of poverty reduction in the Central Highlands region and 

across the country by comparing the difference between the two regions over the period 2001-2014. The binary 

logistic model is employed and the data is collected from General Statistics Office of Vietnam. The results indicate 

that there are five factors influencing the process of poverty reduction including the age and gender of the household 

head; the highest educational level of family members; ethnography; and the supports from Vietnamese Government 

variables. It can also be concluded that the production land ownership variable has a significant effect on the process 

of poverty reduction for the Central Highlands region of Vietnam. However, the impact of this factor is not 

statistically significant for the whole country. 

Keywords: Production land; Binary logistic model; Poverty in the Central Highlands; Poverty reduction. 

 

1. Giới thiệu 

Đói nghèo là tính trạng các cá nhân trong 

hộ gia đình thiếu nguồn lực để duy trì một 

cuộc sống với các tiêu chuẩn tối thiểu về cả 

lương thực, thực phẩm và những thiết yếu 

khác (UNDP, 2012). Thước đo tiêu chuẩn đói 

nghèo phụ thuộc vào điều kiện sống, sức mua 

hàng hóa của người dân địa phương dẫn đến 

ngưỡng đói nghèo cũng khác nhau và có sự 

thay đổi theo các quốc gia và theo thời gian. 

Hiện nay vấn đề đói nghèo vẫn được xem là 

nghiêm trọng khi có tới 1/4 dân số trên thế 

giới đang sống trong tình trạng đói nghèo 

(WB, 2015). Đói nghèo không chỉ làm cho 

nhiều người rơi vào tình trạng thiếu thốn, đói 

khổ, không được tận hưởng những thành quả 

về sự tiến bộ, văn minh của loài người mà còn 

có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng về 

kinh tế, xã hội, tàn phá môi trường sinh thái 

và thậm chí là chiến tranh, xung đột.  

Xóa đói giảm nghèo là một quá trình đòi 

hỏi nhiều nỗ lực của các bên liên quan bởi 

việc cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống về 

mọi mặt của một nhóm dân cư không phải là 

một việc làm đơn giản. Ngay cả khi thoát 

được nghèo, nếu không duy trì được sự cải 

thiện bền vững, thì cũng có thể rơi vào tình 

trạng tái nghèo. 

Cũng như các quốc gia đang phát triển 

khác trên thế giới, tình trạng đói nghèo ở Việt 

Nam đã và đang là những thách thức đối với 

Chính phủ và chính quyền ở một số địa 
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phương. Số liệu từ Tổng cục thống kê 

(TCTK) cho thấy, năm 1993, tỷ lệ hộ đói lên 

đến 51,8%, tức hơn một nửa dân số sống 

trong nghèo đói. Với ý chí vươn lên của các 

hộ gia đình, sự quyết tâm của Chính phủ, sự 

hỗ trợ của bạn bè quốc tế chúng ta đã đạt 

những thành tựu nhất định trong cuộc chiến 

xóa đói-giảm nghèo. Sau gần 20 năm, kể từ 

1993, tỷ lệ đói nghèo trên cả nước đã giảm 

xuống còn 9,6%. Tuy nhiên, tỷ lệ đói nghèo ở 

khu vực Tây Nguyên vẫn còn 15%, cao hơn 

so với cả nước. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo ở Kon 

Tum lên đến 22,77% (TCTK, 2012).  

Đất sản xuất có vai trò quan trọng đối với 

người nghèo và quá trình xóa đói, giảm 

nghèo. Phần lớn những hộ nghèo sống ở nông 

thôn, miền núi, hải đảo và sống bằng nông 

nghiệp. Chính vì vậy các chương trình xóa đói 

giảm nghèo thường gắn với những chính sách 

về đất đai và quá trình sản xuất nông nghiệp 

chẳng hạn như giao đất sản xuất cho nông 

dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường 

liên kết, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, 

v.v... nhằm giúp người nghèo mở rộng thị 

trường nâng cao giá trị hàng hóa sản xuất. 

Ngoài chính sách đất đai, đôi khi những hộ 

thuộc diện đói nghèo còn nhận được sự hỗ trợ 

của Chính phủ hoặc các tổ chức khác về tiền 

mặt, hoặc hiện vật.   

Mục tiêu của bài báo là tìm hiểu một số 

yếu tố, trong đó đặt trọng tâm vào việc phân 

tích về tác động của sở hữu đất sản xuất nông 

nghiệp ở khu vực Tây Nguyên, có ảnh hưởng 

tới quá trình xóa đói giảm nghèo. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Khái niệm đói nghèo 

Đói nghèo là một khái niệm mang tính 

tương đối, có thể biến đổi theo thời gian, theo 

vùng miền và theo từng quốc gia. Tuy nhiên, 

quan điểm về đói nghèo đều xoay quanh 

những vấn đề: (1) mức sống thấp hơn mức 

sống trung bình của cộng đồng dân cư; (2) 

không được thụ hưởng những nhu cầu cơ bản 

ở mức tối thiểu; (3) thiếu cơ hội lựa chọn 

tham gia vào phát triển cộng đồng. 

Theo tổ chức Y tế thế giới, một người là 

nghèo khi thu nhập hàng năm ít hơn ½ thu 

nhập bình quân trên đầu người (PCI: Per 

Capita Income) ở địa phương họ sinh sống. 

Liên Hợp Quốc đánh giá tình trạng đói nghèo 

dựa vào mức sống của con người thông qua 

ba tiêu chí đó là thu nhập, thành tựu y tế - xã 

hội và trình độ văn hóa giáo dục. Còn theo Ủy 

ban Kinh tế và Xã hội của châu Á – Thái Bình 

Dương (ESCAP) thì tình trạng đói nghèo là 

tình trạng một bộ phận dân cư không có khả 

năng đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con 

người mà những nhu cầu này đã được xã hội, 

nơi mà họ sinh sống thừa nhận.  

Theo quan điểm của Việt Nam, đói nghèo 

là tình trạng của một bộ phận dân cư không 

được thụ hưởng hoặc thỏa mãn những nhu cầu 

cơ bản của con người mà những nhu cầu này đã 

được xã hội và địa phương họ cư trú thừa nhận. 

Như vậy, tình trạng đói nghèo không chỉ là vật 

chất mà còn cả văn hóa, tinh thần.  

Trong bài báo này, tác giả dựa vào tiêu 

chuẩn đói nghèo được Tổng cục thống kê áp 

dụng chỉ thuần túy là dựa vào phạm trù vật chất. 

Cụ thể, tính theo chuẩn nghèo của Chính phủ 

giai đoạn 2011-2015 là 400 nghìn đồng/người/ 

tháng đối với khu vực nông thôn và 500 nghìn 

đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị. 

2.2. Xóa đói giảm nghèo 

Xóa đói giảm nghèo là làm cho một bộ 

phận dân cư nghèo phát triển kinh tế, cải thiện 

thu nhập, nâng cao mức sống và từng bước 

thoát khỏi tình trạng đói nghèo. Đây là nhiệm 

vụ cần làm thường xuyên và cần có sự quan 

tâm của các tổ chức trong xã hội bởi ngay cả 

khi thoát được nghèo cũng có thể rơi vào tình 

trạng tái nghèo.  

Sản xuất, đầu tư, dẫn đến tăng trưởng 

kinh tế là những nhân tố quan trọng và có tác 

động mạnh đến tình trạng xóa đói giảm 

nghèo. Khi người dân gia tăng thu nhập thì 

nhiều vấn đề kinh tế-xã hội liên quan đến đói 

nghèo như y tế, giáo dục, tuổi thọ, v.v… được 

cải thiện.  
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Các nhà kinh tế học đã mô tả sản xuất là 

quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào thành 

các yếu tố đầu ra thông qua một trình độ công 

nghệ nhất định. Quá trình sản xuất được các 

nhà kinh tế học mô tả bằng hàm sản 

xuất. Theo David Begg (1991) hàm sản xuất q 

= f(K,L) của một loại sản phẩm nào đó cho 

biết số lượng sản phẩm tối đa của sản phẩm 

đó (ký hiệu là q) có thể được sản xuất ra bằng 

cách sử dụng các phối hợp khác nhau của vốn 

(K) và lao động (L), với một trình độ công 

nghệ nhất định. Trong hàm sản xuất, vốn có 

thể tồn tại ở nhiều dạng như vốn tài chính, 

máy móc, trình độ công nghệ, tư liệu sản xuất, 

v.v... Ở Việt Nam, phần lớn những hộ gia 

đình nghèo sống ở nông thôn, miền núi, và 

sống bằng sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy 

đất sản xuất trở thành nguồn vốn quan trọng, 

nguồn tư liệu cần thiết trong hoạt động sản 

xuất, mưu sinh của hộ nghèo.  

Ngoài yếu tố phát triển sản xuất, tăng 

trưởng kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo 

còn phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra tình 

trạng đói nghèo. Thực tiễn và nhiều công trình 

nghiên cứu cho thấy có nhiều nguyên nhân, 

bao gồm cả những nguyên nhân chủ quan, 

khách quan hay những vấn đề xã hội có ảnh 

hưởng tới tình trạng đói nghèo cũng như ảnh 

hưởng tới việc xóa đói giảm nghèo. Thông 

thường, người nghèo có trình độ học vấn và 

kỹ năng nghề nghiệp thấp, quy mô hộ gia đình 

đông, nhiều người phụ thuộc, v.v… vì vậy, 

đối với những nguyên nhân chủ quan này thì 

cần yếu tố phấn đấu nội lực, ý chí vươn lên 

của chính hộ gia đình, tránh tình trạng chây ỳ, 

tâm lý ỷ lại. Đối với những nguyên nhân 

khách quan như ốm đau, bệnh tật, thiên tai, 

dịch bệnh, vị trí địa lý xa trung tâm, khí hậu 

khắc nghiệt, vấn đề bình đẳng giới, v.v.v thì 

cần có sự trợ giúp, chung tay của cộng động. 

Trong khi đó, những nguyên nhân thuộc về 

thể chế, chính sách, hay những vấn đề xã hội 

như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, 

v.v… thì cần có sự hỗ trợ của Chính phủ và 

các tổ chức đoàn thể thông qua các chương 

trình mục tiêu, những chính sách vĩ mô nhằm 

giúp các hộ gia đình thoát nghèo. 

2.3. Các nghiên cứu có liên quan 

Đói nghèo là vấn đề xã hội được nhiều 

nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu ở những 

thời điểm, nơi chốn khác nhau. Nghiên cứu 

của Cunguara, B. C. (2008) về xóa đói giảm 

nghèo ở khu vực nông thôn của Mozmbique 

đã chỉ ra nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc 

thoát nghèo như vấn đề sở hữu đất đai, đa 

dạng hóa trong hoạt động nông nghiệp bằng 

cách kết hợp chăn nuôi, trồng trọt, v.v... Kết 

quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của 

Reardon cùng các cộng sự (2007) thực hiện. 

Reaedon còn nhấn mạnh tầm quan trọng của 

thu nhập phi nông nghiệp trong việc giảm 

nghèo. Kết quả nghiên cứu của tác giả 

Otsuka, K. (2007) cũng đã chỉ ra nhiều yếu tố 

có ảnh hưởng tới việc xóa đói giảm nghèo, 

trong đó, nhóm tác giả nhấn mạnh yếu tố vốn, 

sở hữu đất đai và trình độ của người chủ hộ. 

Nghiên cứu về giảm nghèo đói ở Nigeria, tác 

giả Amaka, A. C. (2011) đã chỉ ra tác động 

của việc sở hữu đất đai cùng với các yếu tố 

như vốn tài chính, giới tính, tuổi của người 

chủ hộ, qui mô hộ gia đình có ảnh hưởng tới 

việc xóa đói giảm nghèo. 

Trong nước cũng có nhiều nghiên cứu về 

chủ đề xóa đói giảm nghèo và mối quan hệ 

với việc sở hữu đất sản xuất. Đồng Văn Đạt 

(2017) trong bài báo “Nguyên nhân ảnh 

hưởng tới thoát nghèo và tái nghèo của hộ 

nông dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”, 

đã sử dụng mô hình logit đa thức để tìm ra 

nguyên nhân ảnh hưởng đến thoát nghèo và 

tái nghèo để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm 

giảm nghèo bền vững. Kết quả hồi quy cho 

thấy các yếu tố bao gồm: trình độ học vấn; tỷ 

lệ thành viên phụ thuộc; diện tích đất sản 

xuất; thu nhập phi nông nghiệp; dân tộc học; 

tình trạng việc làm có ảnh hưởng đến xác suất 

thoát nghèo. Kết quả này cũng tương đồng với 

nghiên cứu của Trần Chí Thiện (2007) trong 

đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Thực trạng và giải 

pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân 
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tộc vùng núi cao tỉnh Thái Nguyên”. Đề tài 

nghiên cứu cấp Bộ của Nguyễn Trọng Hoài 

(2005), "Nghiên cứu ứng dụng các mô hình 

kinh tế lượng phân tích các nhân tố tác động 

đến nghèo đói và đề xuất xóa đói giảm nghèo 

ở các tỉnh Đông Nam Bộ”. Trong đề tài, tác 

giả Nguyễn Trọng Hoài và nhóm nghiên cứu 

đã khảo sát và thu thập số liệu  từ 640 hộ nông 

dân  ở Ninh Thuận và 619 hộ nông dân  ở 

Bình Phước. Bằng việc sử dụng hàm hồi quy 

logit, tác giả và nhóm nghiên cứu đã chỉ ra 

các yếu tố diện tích đất canh tác, dân tộc học, 

tiếp cận vay vốn, v.v… là những biến số có ý 

nghĩa thống kê để giải thích nguyên nhân và 

yếu tố ảnh hưởng tới nghèo đói của hộ nông 

dân. Ngoài ra còn có thể kể đến nhiều nghiên 

cứu về xóa đói giảm nghèo của các tác giả 

khác như: Trần Ngọc Hoàng (2011), Nguyễn 

Thị Nhung (2012), Đỗ Phương Uyên (2006), 

Nguyễn Văn Thường (2004), Thái Văn Hoạt 

(2007), Mai Thị Thu Hương (2007), v.v… 

được thực hiện ở một số địa phương khác 

nhau. Hầu hết các tác giả chỉ ra nguyên nhân 

của tình trạng đói nghèo là do thiếu đất đai và 

vốn sản xuất, quy mô hộ gia đình đông, nhiều 

người sống phụ thuộc một số trường hợp là do 

tình trạng thiên tai, dịch bệnh.  

2.4. Mô hình nghiên cứu và dữ liệu 

nghiên cứu 

2.4.1. Mô hình nghiên cứu 

Nhiều tác giả sử dụng mô hình hồi quy 

logit trong nghiên cứu mà biến phụ thuộc là 

biến định danh, mang hai phạm trù. Một số 

mô hình có thể được sử dụng trong trường 

hợp biến phụ thuộc mang giá trị nhị nguyên 

như mô hình logit, probit, xác suất tuyến tính 

(LPM: Linear Probability Model) để phân tích 

hồi quy. Tuy nhiên mô hình LPM có thể xảy 

ra tình trạng phương sai không đồng nhất 

(heteroscedasticity) hoặc giá trị biến phụ 

thuộc nằm ngoài khoảng 0 và 1 (Nguyễn 

Quang Dong, 2002; Gujarati, 2011). Còn theo 

Gujarati thì hai mô hình logit và probit có 

phân phối khác nhau, dẫn đến xác suất để biến 

phụ thuộc tiệm cận về 0 và 1 là khác nhau, 

nhưng sự khác biệt này là không đáng kể. Do 

sự phổ biến và sự thuận tiện trong cách ước 

lượng nên trong bài báo này tác giả đã chọn 

mô hình logit để phân tích hồi quy. 

Trong mô hình hồi quy logit,  nếu gọi P là 

xác suất để một biến cố xảy ra thì 1-P sẽ là 

xác suất cho trạng thái còn lại, phương trình 

hồi quy logit với Xij là các biến độc lập có ảnh 

hưởng đến việc lựa chọn được định nghĩa:  

1 2 2( ) ....
1

i k ki

p
Log X X

p
       


 

Bằng việc khảo sát ở hai thời điểm, trong 

đó thời điểm đầu tác giả lựa chọn tất cả các hộ 

gia đình thuộc diện nghèo, sau thời gian 3 

năm, các hộ gia đình có thể đã thoát nghèo 

Yi=1   hoặc chưa thoát nghèo Yi = 0. 

Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước 

cho thấy nhiều yếu tố có ảnh hưởng tới quá 

trình xóa đói giảm nghèo. Với mục tiêu của bài 

báo là tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến 

xóa đói giảm nghèo, trong đó trọng tâm vào 

việc sở hữu đất sản xuất ở khu vực Tây Nguyên, 

biến giải thích của mô hình sẽ bao gồm: 

Diện tích đất sản xuất (DT_DAT_SX) đất 

đai là phương tiện sản xuất, có vai trò quan 

trọng, đặc biệt, đối với người dân ở Tây 

Nguyên, nơi mà đa số người dân sống bằng 

nghề trồng cây công nghiệp lâu năm. Trong 

mô hình biến sẽ được đo theo m2 và kỳ vọng 

có dấu (+) với xác suất thoát nghèo. 

Tuổi (TUOI): Tuổi của người chủ hộ gia 

đình gắn liền với kinh nghiệm sản xuất. Tuy 

nhiên, tuổi cao cũng gắn với sự thiếu nhạy 

bén, thiếu linh hoạt và khả năng tiếp cận thị 

trường dẫn đến nhiều quyết định trong việc 

đầu tư kém hiệu quả. Trong mô hình biến này 

được kỳ vọng có quan hệ nghịch biến với biến 

phụ thuộc. 

Giới tính (G_TINH): Giới tính của chủ hộ 

gia đình có thể có ảnh hưởng tới những quyết 

định sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế hộ, 

chẳng hạn: những người chủ hộ gia đình là 

nam giới thường mạnh mẽ, quyết đoán. Mô 

hình dùng biến giả với qui ước nam=1/nữ =0 

và được kỳ vọng dấu (+). 

(1)
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Thành thị nông thôn (TT_NT): Ở khu vực 

nông thôn hoặc vùng sâu, vùng xa thường có 

kinh tế kém phát triển, cơ hội tìm việc cũng 

khó khăn, sản phẩm làm ra khó tiếp cận thị 

trường và điều đó làm cho xác suất thoát 

nghèo ở khu vực này cũng có thể có thấp hơn. 

Tác giả dùng biến giả với qui ước thành thị 

=1/nông thôn =0 và kỳ vọng có dấu (+). 

Dân tộc thiểu số (D_TOC): Những người 

thuộc dân tộc thiểu số thường cư trú ở những 

vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở. Đồng 

thời, tập quán kinh doanh, trình độ dân trí 

thấp là nguyên nhân làm cho tình trạng đói 

nghèo tăng cao hơn so với cộng đồng người 

Kinh. Biến D_TOC =1 cho biết người được 

khảo sát là dân tộc thiểu số và kỳ vọng có 

quan hệ nghịch dấu với biến phụ thuộc. 

Thành viên phụ thuộc (TV_PHU_THUOC): 

Những hộ gia đình đông thành viên sẽ có khả 

năng làm kinh tế tốt hơn so với những hộ đơn 

thân. Tuy nhiên, nếu là thành viên phụ thuộc 

như trẻ em, người già, người mất khả năng lao 

động thì sẽ có tác động ngược lại.  

Trình độ cao nhất của cá nhân trong hộ 

(TD_C_NHAT): Trình độ gắn liền với khả 

năng suy tính, đầu tư, quan hệ xã hội, v.v... 

Việc làm kinh tế hộ gia đình không chỉ phụ 

thuộc vào người chủ hộ mà có thể những 

người có trình độ cao trong gia đình sẽ có ảnh 

hưởng tới việc sắp, ra quyết định sản xuất, 

kinh doanh. Trong mô hình này, trình độ được 

đo theo bằng cấp của thành viên và chọn trình 

độ cao nhất của các thành viên trong hộ, kỳ 

vọng dấu (+).  

Hỗ trợ của các tổ chức (HO_TRO): Sự hỗ 

trợ của các tổ chức là rất cần thiết trong việc 

xóa đói giảm nghèo, nhất là trong những 

trường hợp các hộ có mức thu nhập quá thấp 

so với chuẩn nghèo hoặc gặp rủi ro như thiên 

tai, dịch bệnh, ốm đau. Xét ở khía cạnh khác, 

việc hỗ trợ bằng tiền mặt có thể gây ra tâm lý 

ỷ lại, không có ý thức vươn lên. Trong phạm 

vi nghiên cứu này, tác giả khảo sát ảnh hưởng 

của yếu tố này thông qua việc hỗ trợ bằng tiền 

và mối quan hệ có thể đồng biến/nghịch biến, 

phụ thuộc vào dữ liệu nghiên cứu.    

2.4.2. Dữ liệu nghiên cứu 

Nguồn dữ liệu chủ yếu được lấy từ bộ 

VHLSS. Khảo sát mức sống hộ gia đình 

VHLSS được Tổng cục thống kê tiến hành từ 

những năm 1993 với mục tiêu là thu thập 

thông tin của hộ gia đình và địa phương (xã, 

phường). Thông tin thu được là cơ sở để phân 

tích đánh giá mức sống, tình trạng và mức độ 

phân hóa giàu nghèo, từ đó hoạch định chính 

sách, xây dựng chương trình mục tiêu quốc 

gia nhằm nâng cao mức sống dân cư trong cả 

nước. Bộ số liệu VHLSS các năm chủ yếu 

phản ánh (1) mức sống của hộ gia đình và (2) 

điều kiện kinh tế xã hội cơ bản của địa 

phương theo đơn vị xã, phường có tác động 

đến mức sống của người dân nơi họ sinh sống. 

Đây là bộ số liệu khảo sát ở qui mô quốc gia 

và do một tổ chức của Chính phủ thực hiện.  

Nghiên cứu này sử dụng bộ số liệu 

VHLSS khảo sát vào các năm 2010, 2012 và 

trọng tâm là bộ VHLSS 2014. Do công tác 

xóa đói giảm nghèo cần có khoảng thời gian 

để đánh giá, đồng thời, vào năm 2011 thì 

chuẩn nghèo của Việt Nam được điều chỉnh 

theo chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2012-2016, vì vậy, 

tác giả đã chọn khoảng thời gian 2011-2014 

để phân tích hồi quy.  

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Kết quả thống kê 

Về địa lý, Tây Nguyên gồm 5 tỉnh, theo 

thứ tự vị trí địa lý từ Bắc vào Nam thì khu 

vực này gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk 

Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng với diện tích tự 

nhiên là 54.474 km2 chiếm 16,8% diện tích tự 

nhiên cả nước. Đất đai ở khu vực Tây 

Nguyên rất trù phú với đa phần là đất đỏ 

bazan, thích hợp cho nhiều loại cây trồng như 

cây cao su, cà phê, chè, hồ tiêu, điều... và 

rừng; Đất đỏ vàng diện tích khoảng 1,8 triệu 

ha, kém màu mỡ hơn đất đỏ bazan nhưng giữ 

ẩm tốt và tơi xốp nên thích hợp với nhiều loại 

cây trồng. Tuy nhiên diện tích đất trống đồi 

núi trọc đang gia tăng, chiếm tới 1,4 triệu ha 
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và đang bị thoái hóa nghiêm trọng. Ngoài ra 

khu vực này cũng có nhiều tài nguyên, 

khoáng sản. Tuy vậy đời sống kinh tế ở khu 

vực này còn khó khăn, mức thu nhập luôn 

thấp hơn so với mức thu nhập trung bình của 

cả nước.  

 

 

Năm 2006 2008 2010 2012 Sơ bộ 2014 

Cả nước 636 995 1387 2000 2640 

Tây nguyên 522 795 1088 1643 2008 

Hình 1. Biểu đồ thu nhập của hộ gia đình ở Tây Nguyên từ 2006 tới 2014 

Nguồn: Điều tra mức sống hộ gia đình 

 

Về tình hình đói nghèo, các tỉnh thuộc 

khu vực Tây Nguyên có tỷ lệ hộ đói nghèo 

cao hơn trung bình của cả nước. Theo số liệu 

thống kê, trong số 9399 hộ gia đình được 

khảo sát trên cả nước vào năm 2014 thì có 

998 hộ thuộc diện đói nghèo, tương đương tỷ 

lệ 11%. Tỷ lệ này ở Tây Nguyên là 14% và 

ngay trong khu vực Tây Nguyên, tỷ lệ hộ 

nghèo có sự chênh lệnh khá lớn. Theo đó, 

Lâm Đồng là địa phương có tỷ lệ đói nghèo 

thấp nhất trong khi Kon Tum có tỷ lệ này cao 

nhất khu vực.  

 

Hình 2. Biểu đồ về tình trạng đói nghèo ở Tây Nguyên 

Nguồn: Điều tra mức sống hộ gia đình 2014 

 



 
100    Nguyễn Văn Dư. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 61(4), 94-106 

 

Khó khăn của những hộ đói nghèo là rất 

nhiều như thiếu thốn về lương thực, thực 

phẩm, hàng tiêu dùng, về nhà ở, v.v... So với 

mặt bằng chung của cả nước, ngoại trừ điện, 

những người nghèo ở Tây Nguyên gặp khó 

khăn hơn nhiều nếu so sánh theo một mặt 

hàng thiết yếu. Có tới 32% hộ nghèo ở Tây 

Nguyên không đủ thực phẩm, 20% hộ gia 

đình không đủ hàng tiêu dùng như quần áo, 

giầy dép. 

 

 

Hình 3. Biểu đồ về những khó khăn trước mắt của hộ nghèo. 

Nguồn: Điều tra mức sống hộ gia đình 2014 

 

 

Do đa phần dân số ở đây sống bằng 

nghề trồng cây công nghiệp lâu năm, vì vậy 

số liệu từ TCTK về cơ cấu thu nhập của hộ 

gia đình cho thấy, ở đây, nguồn thu từ sản 

xuất nông nghiệp là chủ yếu, chiếm 43%. 

Đặc biệt ở tỉnh Đắk Nông, thu từ sản xuất 

nông nghiệp chiếm tới 59% tổng thu nhập 

của người dân.     

 

 

Hình 4. Biểu đồ nguồn thu nhập của hộ gia đình ở Tây Nguyên 

Nguồn: Niên giám thống kê 2014 
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Tình hình sở hữu đất sản xuất trên cả 

nước và khu vực Tây Nguyên càng minh 

chứng cho vai trò của việc sở hữu đất đai đối 

với thu nhập của người dân. Với thu nhập chủ 

yếu từ sản xuất nông nghiệp, việc không có 

đất sản xuất sẽ làm cho hộ gia đình khó mà có 

thể thoát khỏi nghèo nàn. Nếu trên phạm vi cả 

nước không có sự khác biệt về sở hữu đất sản 

xuất giữa nhóm những hộ gia đình nghèo và 

hộ gia đình không nghèo thì ở khu vực Tây 

Nguyên, sự khác biệt này là rất rõ ràng. 

Nhưng hộ nghèo chỉ sở hữu trung bình 8958 

m2/hộ trong khi đó những hộ không nghèo 

hiện đang sở hữu trung bình 13529 m2/hộ. 

 

 

Năm 2014 Cả nước Tây Nguyên 

Hộ nghèo 8958 8142 

Hộ không nghèo 8794 13529 

Hình 5. Biểu đồ so sánh về việc sở hữu đất trong sản xuất 

Nguồn: Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2014 

 

3.2. Kết quả hồi quy 

Sử dụng phần mềm Eviews để ước lượng 

hàm hồi quy logit với biến phụ thuộc thoát 

nghèo (THOAT) mang giá trị nhị phân. 

Nghiên cứu chọn tất cả các hộ nghèo vào thời 

điểm 2011, cho đến năm 2014 hộ gia đình nào 

đã thoát nghèo thì biến phụ thuộc nhận giá trị 

bằng 1, chưa thoát nghèo thì bằng zero. Tác 

giả sử dụng hai mô hình hồi quy, trong đó mô 

hình 1 chạy riêng cho khu vực Tây Nguyên và 

mô hình 2 là chạy trên phạm vi cả nước để  

so sánh.  

Kết quả phân tích tương quan giữa các 

biến độc lập cho thấy cả hai mô hình đều 

không xảy ra hiện tượng cộng tuyến. Mô hình 

1 có hệ số McFadden R-square = 0.358 trong 

khi mô hình 2 có hệ số này là 0.099, điều này 

cho thấy dữ liệu của mô hình 1 phù hợp hơn so 

với mô hình 2. Hầu hết dấu của các biến độc 

lập phù hợp với giả thuyết và cơ sở lý thuyết.  

Về ý nghĩa của các hệ số, như đã trình 

bày ở phần mô hình hồi quy logit, nếu gọi xác 

suất để hộ gia đình thoát nghèo là P thì xác 

suất không thoát nghèo sẽ là 1-P (công thức 

1). Trong điều kiện các yếu tố khác không 

đổi, nếu Xki tăng 1 đơn vị thì tỷ số log của hai 

xác suất sẽ thay đổi là βk. Giá trị của tỷ số này 

được mô tả tại cột Exp(B) trong Bảng 1. 
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Bảng 1 

Kết quả hồi quy logit nhị phân 

Variable 
Hệ số ước 

lượng (B) 
Mức ý nghĩa Exp(B) 

Hệ số ước 

lượng (B) 
Mức ý nghĩa Exp(B) 

Mô hình 1: Khu vực Tây Nguyên Mô hình 2: Cả nước 

TUOI -0.0566 0.042 0.945 -0.0139 0.002 0.986 

G_TINH 2.0288 0.028 7.605 0.3745 0.016 1.454 

TT_NT -0.9928 0.432NA 0.371 0.0125 0.952NA 1.013 

D_TOC -1.6962 0.032 0.183 -0.9127 0.000 0.401 

TV_P_THUOC 0.3378 0.187NA 1.402 -0.0261 0.591NA 0.974 

T_DO_CN 0.6075 0.077 1.836 0.2997 0.000 1.349 

DT_DAT_SX 8.82E-5 0.011 1.000 4.74E-4 0.220NA 1.000 

HO_TRO -0.0018 0.009 0.998 -0.0004 0.000 1.000 

HẰNG SỐ 0.0871 0.788NA 1.091 0.0871 0.788NA 1.091 

         

Tổng số quan sát 103 

McFadden R-square: 0.358 

Mean dependent var: 0.2621 

Tổng số quan sát :1195 

McFadden R-square: 0.099 

Mean dependent var: 0.3598 

        

Ghi chú: NA cho biết biến không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 10% 

 

Để phân tích tác động biên của biến giải 

thích Xi, đặt Pi là xác suất thoát nghèo theo số 

liệu quan sát (tỷ số giữa số quan sát có giá trị 

Yi=1/tổng số mẫu quan sát, tương đương với 

giá trị trung bình của biến độc lập), trong điều 

kiện các yếu tố khác không đổi, tác động biên 

sẽ được ước lượng bằng công thức: 

(1 )i
k i i

k

P
P P

X



 


       (2) 1 

Như vậy, dựa vào kết quả hồi quy, mô 

hình 1 có Pi=0.2621 và mô hình 2 có 

Pi=0.3598, kết quả hồi quy được giải thích 

như sau: 

Ảnh hưởng tuổi tác: Kết quả hồi quy cho 

thấy mối quan hệ nghịch biến giữa tuổi của 

chủ hộ và xác suất thoát nghèo. Cụ thể, hệ số 

hồi quy có ý nghĩa về mặt thống kê và nếu 

tuổi của người chủ hộ gia đình tăng lên 1 thì 

xác suất thoát nghèo sẽ giảm 1,1% đối với 

khu vực Tây Nguyên và giảm 0.32% trên 

phạm vi cả nước. Kết quả này cũng phù hợp 

với nghiên cứu của Phan Thị Nữ (2010) và 

nghiên cứu của Amaka, A. C. (2011) ở 

Nigeria. Như vậy, sức trẻ, sự nhanh nhẹn, 

năng động của tuổi trẻ đã góp phần tăng xác 

suất thoát nghèo. 

Ảnh hưởng của giới tính: Người đứng 

đầu hộ gia đình có vai trò quan trọng trong 

việc quyết định sản xuất, kinh doanh. Kết quả 

hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa giới tính 

và xác suất thoát nghèo có ý nghĩa về mặt 

thống kê. Theo đó, nếu chủ hộ là nam thì xác 

suất thoát nghèo ở khu vực Tây Nguyên sẽ 

tăng lên 7,6 lần và trên phạm vi cả nước sẽ 

tăng lên 1,454 lần. Kết quả này tương tự như 

nghiên cứu của Phan Thị Nữ (2010) và nghiên 

cứu của Amaka, A. C. (2011) ở Nigeria. 

Ảnh hưởng nơi cư trú: Hệ số hồi quy ở 

khu vực Tây Nguyên cho thấy những hộ sống 

ở nông thôn có xác suất thoát nghèo thấp hơn, 
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trong khi trên phạm vi cả nước thì có kết quả 

ngược lại. Tuy nhiên, kết quả này không có ý 

nghĩa về mặt thống kê. 

Ảnh hưởng của yếu tố dân tộc học: 

Theo kết quả hồi quy, so với hộ gia đình 

người Kinh, xác suất hộ gia đình là người dân 

tộc thiểu số thoát nghèo thấp hơn 0,183 lần ở 

khu vực Tây Nguyên và 0,4 lần trên phạm vi 

cả nước. Kết quả này khá tương đồng với 

nghiên cứu về thoát nghèo ở Đồng Hỷ, Thái 

Nguyên của nhóm tác giả Đồng Văn Đạt và 

Chu Thị Kim Ngân (2017). Theo đó, xác suất 

hộ gia đình là người dân tộc thiểu số thoát 

nghèo giảm 0,109 lần so với hộ gia đình 

người Kinh. 

Ảnh hưởng của số thành viên phụ 

thuộc: Những gia đình đông thành viên sẽ làm 

giảm xác suất thoát nghèo. Tuy nhiên, số 

thành viên phụ thuộc tăng có thể nhận được 

nhiều trợ cấp của xã hội vì vậy lại làm tăng 

xác suất thoát nghèo. Nghiên cứu của Trần 

Ngọc Hoàng (2011) cho thấy, khi số người già 

và trẻ em trong hộ tăng lên một người thì xác 

suất nghèo trung bình của hộ tăng 2,8%. Kết 

quả hồi quy của bài báo này là tương tự nhưng 

hệ số hồi quy không có ý nghĩa về mặt  

thống kê. 

Ảnh hưởng trình độ: Theo kết quả hồi 

quy, khi trình độ giáo dục nâng lên một bậc 

thì xác suất thoát nghèo sẽ tăng 11,75% ở khu 

vực Tây Nguyên và 6,9 % trên phạm vi cả 

nước. Kết quả này là tương đồng khi so với 

kết quả tăng thoát nghèo là 7,44% của biến 

trình độ do tác giả Đồng Văn Đạt (2017)  

thực hiện. 

Ảnh hưởng từ diện tích đất sản xuất: 

Khu vực Tây Nguyên, nơi mà đa phần người 

dân sống bằng sản xuất nông nghiệp, trồng 

trọt, thì việc sở hữu đất đai có vai trò quan 

trọng đối với xác suất thoát nghèo. Điều đặc 

biệt thú vị là hồi quy trên phạm vi cả nước thì 

mối quan hệ này không có ý nghĩa về mặt 

thống kê nhưng chỉ riêng khu vực Tây Nguyên 

thì mối quan hệ này rất chặt chẽ, hệ số tin cậy 

là rất cao, trên 99%. Theo đó, nếu các yếu tố 

khác không đổi khi hộ gia đình ở Tây Nguyên 

tăng 1000m2 đất sản xuất thì xác suất giảm 

nghèo sẽ tăng 1,7% (đổi từ đơn vị tính diện 

tích đất ban đầu là m2). Mối tương quan này 

cũng được minh chứng bởi các tác giả 

Cunguara, B. A (2008), Amaka, A. C (2011) 

và nghiên cứu của Đồng Văn Đạt (2017).  

Ảnh hưởng từ những khoản hỗ trợ: Kết 

quả hồi quy cho thấy tồn tại mối quan hệ 

nghịch, tức hộ gia đình nhận được nhiều tiền 

hỗ trợ thì xác suất giảm nghèo lại giảm. Giải 

thích kết quả này tác giả cho rằng tuy ở mức 

nghèo đói nhưng mức độ thì rất khác nhau. 

Những hộ nhận được tiền tài trợ có thể thuộc 

diện rất khó khăn và vì vậy khoản hỗ trợ này 

không giải quyết được vấn đề thoát nghèo mà 

chỉ có thể có tác dụng làm giảm khó khăn của 

hộ nghèo. Ngoài ra còn có tâm lý ỷ lại của các 

hộ gia đình vào các chính sách của Chính phủ 

đối với diện hộ đói nghèo. Theo kết quả hồi 

quy, trong điều kiện các yếu tố khác không 

đổi, khi tiền hỗ trợ mà hộ nghèo nhận được 

tăng lên 1 triệu/năm thì xác suất thoát nghèo 

sẽ giảm 34,8% ở khu vực Tây Nguyên và 

giảm 9,21% trên phạm vi cả nước. Nghiên 

cứu của các tác giả Mai Thị Thu Hương 

(2007), Phan Thi Nữ (2010) cũng chỉ ra mối 

quan hệ giữa những chương trình hỗ trợ với 

xác suất thoát nghèo của người dân. 

4. Kết luận và khuyến nghị 

4.1. Kết luận    

Từ bộ số liệu của VHLSS, nghiên cứu đã 

lọc ra 1195 hộ trên phạm vi cả nước, trong số 

đó gồm 103 hộ khu vực Tây Nguyên, thuộc 

diện hộ nghèo vào năm 2011. Cho đến năm 

2014, trong số các hộ được chọn, đã có 430 

hộ trên cả nước và 27 hộ ở khu vực Tây 

Nguyên thoát nghèo. Dựa vào số mẫu đã chọn 

tác giả sử dụng 8 biến độc lập để tìm hiểu các 

yếu tố ảnh hưởng tới xác suất thoát nghèo 

thông qua hai mô hình hồi quy logit nhị phân.  

Kết quả cho thấy nhiều yếu tố ảnh hưởng 

tới xác suất thoát nghèo. Về tuổi của người 

chủ hộ gia đình càng cao thì xác suất thoát 

nghèo càng giảm. So với nữ, chủ hộ là nam 
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giới sẽ tăng xác suất thoát nghèo. Nghiên cứu 

chỉ ra mối quan hệ đồng biến giữa trình độ 

học vấn cao nhất của thành viên trong hộ gia 

đình với xác suất thoát nghèo. Về dân tộc học, 

nghiên cứu cho thấy, so với người Kinh, 

người dân tộc thiểu số có xác suất thoát nghèo 

thấp hơn. Tuy nhiên, kết quả hồi quy không 

tìm thấy mối quan hệ có ý nghĩa về mặt thống 

kê giữa nơi cư trú và số thành viên phụ thuộc 

với xác suất thoát nghèo. Đặc biệt, kết quả hồi 

quy đã thêm một lần nữa minh chứng về vai 

trò của đất sản xuất với xác suất thoát nghèo. 

Điều đặc biệt thú vị là ở chỗ: nếu như trên 

phạm vi cả nước, mối quan hệ giữa sở hữu đất 

sản xuất nông nghiệp với thoát nghèo là 

không có ý nghĩa về mặt thống kê thì mối 

quan hệ này ở khu vực Tây Nguyên là rất chặt 

chẽ, hệ số tin cậy ở mức cao.  

So với một số nghiên cứu trước thì điểm 

khác biệt của bài báo là thực hiện trên phạm vi 

một vùng hoặc cả nước, không chỉ cho một địa 

phương. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng phương 

pháp phân tích định lượng để khảo sát yếu tố 

tác động. Đặc biệt, tác giả đã minh chứng 

được vai trò của đất sản xuất đối với quá trình 

xóa đói giảm nghèo ở Tây Nguyên. Rõ ràng 

người dân ở Tây Nguyên sinh sống chủ yếu 

bằng nông nghiệp, trồng cây công nghiệp dài 

ngày như cà phê, cao su, chè, v.v… thì vai trò 

của đất sản xuất là rất quan trọng.  

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng 

nghiên cứu còn nhiều điểm hạn chế, nhất là 

những hạn chế đến từ số liệu nghiên cứu và 

trải nghiệm của tác giả đối với đời sống xã hội 

của người dân nói chung và đời sống sinh 

hoạt của các hộ nghèo ở Tây Nguyên nói 

riêng. Đối với phân tích định lượng và sử 

dụng mô hình hồi quy thì vai trò của bộ số 

liệu khảo sát là rất quan trọng, tuy nhiên, dựa 

trên bộ số liệu VHLSS sẵn có, lượng thông tin 

mà tác giả có được là hạn chế.   

4.2. Khuyến nghị 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đưa 

ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện đời 

sống của người dân, tăng xác suất thoát 

nghèo.  

Thứ nhất, về tổ chức, cần xác định công 

tác xóa đói giảm nghèo là một trong những 

nhiệm vụ của nhiều tổ chức có liên quan. 

Kết quả hồi quy cho thấy có nhiều yếu tố ảnh 

hưởng tới việc xóa đói giảm nghèo như dân 

tộc, trình độ, tuổi tác, công tác tuyên truyền, 

v.v… chính vì vậy cần có sự lãnh đạo, chỉ 

đạo, phối hợp, kết hợp của chính quyền các 

cấp có liên quan đối với công tác giảm nghèo. 

Nói một cách khác, đói nghèo là vấn đề xã hội 

mà một tổ chức đơn lẻ sẽ không thể giải quyết 

triệt để được. Lồng ghép có hiệu quả các dự 

án, chương trình giảm nghèo cùng với chỉ đạo 

sâu sát của các cấp lãnh đạo thì công tác giảm 

nghèo thu được kết quả tốt. 

Thứ hai, cần xây dựng chính sách đất 

đai hợp lý, đảm bảo đủ đất sản xuất cho hộ 

nghèo. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò 

của sở hữu đất sản xuất đối với việc thoát 

nghèo là rất quan trọng ở khu vực Tây 

Nguyên. Để chương trình xóa đói giảm nghèo 

đạt kết quả tốt thì cần xây dựng những chính 

sách đất đai hợp lý cho từng nhóm đối tượng. 

Đặc biệt, khu vực này có nhiều đồng bào dân 

tộc thiểu số, cùng với địa hình miền núi cho 

thấy cần có nghiên cứu kỹ lưỡng cho công tác 

quy hoạch đất sản xuất, chính sách giao đất 

cho từng đối tượng, tránh tình trạng đất được 

giao nhưng không canh tác hoặc bị sang 

nhượng cho người khác, làm cho chính sách 

đất đai không phát huy tác dụng. 

Thứ ba, cần xây dựng chính sách dân 

tộc, miền núi phù hợp, chú trọng đào tạo và 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

toàn dân tham gia chương trình giảm nghèo. 

Như kết quả nghiên cứu cho thấy những hộ 

gia đình dân tộc thiểu số đều có xác suất thoát 

nghèo thấp hơn, vì vậy, Chính phủ cần có 

những chương trình thiết thực, phù hợp để 

giúp nhóm đối tượng này. Ngoài ra, kết quả 

nghiên cứu cho thấy việc trợ cấp bằng tiền 

mặt không giúp hộ dân thoát nghèo, trong khi 

đó, nghiên cứu lại chỉ ra tác động của yếu tố 

trình độ, tuổi tác. Như vậy ý thức vươn lên, 
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phát huy nội lực là quan trọng đối với công 

tác xóa đói – giảm nghèo.  

Tóm lại: Chương trình xoá đói giảm 

nghèo muốn đạt hiệu quả cao thì cần có sự 

vào cuộc của nhiều ban ngành, từ trung ương 

đến địa phương. Xây dựng và ban hành các 

chính sách hợp lý mà trong đó, ở khu vực Tây 

Nguyên, cần đặc biệt quan tâm đến chính sách 

đất đai, bảo đảm hộ nghèo có đất sản xuất và 

làm kinh tế. Ngoài ra cũng cần đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, vận động người dân cố gắng 

vươn lên, vượt khó, làm kinh tế hộ gia đình 
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văn thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà nội. 

Thủ tướng Chính  phủ (2012). Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 về việc phê duyệt Chương trình mục 
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